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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi u nhú đảo ngược mũi xoang có sử dụng hệ thống hướng dẫn hình ảnh định vị (IGS: Image-guided system) tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương. Đối tượng và phương pháp: mô tả tiến cứu từng ca có can thiệp với 34 bệnh nhân u nhú đảo ngược mũi xoang được điều trị phẫu thuật nội soi có sử dụng IGS tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương.Kết quả: Nghiên cứu có 11 bệnh nhân (32,4%) đã có tiền sử phẫu thuật mũi xoang trước đó. 2 loại phẫu thuật trong nghiên cứu là PTNS đơn thuần chiếm 82,4% và PTNS phối hợp Caldwell-Luc chiếm 17,6%. Biến chứng trong mổ là 11,8%, không gặp biến chứng sau mổ, tỷ lệ di chứng sau mổ là 8,7%. Không gặp biến chứng nặng của ổ mắt, nội sọ. Khám nội soi sau 3 tháng tỷ lệ hốc mổ tốt là 76,5%. Tỷ lệ sót u là 11,8% trong thời gian theo dõi từ 1-3 tháng.Kết luận: Kết quả bước đầu của phẫu thuật nội soi u nhú đảo ngược có sử dụng IGS khá khả quan với tỷ lệ hốc mổ tốt cao, tỷ lệtái phát, biến chứng và di chứng thấp, không gặp biến chứng nặng của ổ mắt, nội sọ.
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SUMMARY

RESULTS OF ENDOSCOPIC SURGERY

FOR INVERTED PAPILLOMAS UNDER IMAGE-GUIDANCE

To evaluate the result of endoscopic surgery with image guidance system in the treatment of inverted papillomas in National ENT hospital. Methodology: 34 inverted papillomas patients were recruited in this prospective descriptive study and treated with endoscopic surgery to remove the tumor under IGS in National ENT Hospital. Results: 11 patients (32,4%) had undergone sinus surgery previously. Two surgery methods  were endoscopic surgery (82,4%) and endoscopy combined Caldwell-Luc procedure (17,6%). Complications during the operation was 11,8 % , no postoperative complication, postoperative sequelae rate was 8,7 %; No severe complications of orbit or intracranium. The result of endoscopic follow-up examination after 3 months showed good operative cavities with the rate of 76.5 %. The residual tumor rate was 11.8 % within the first 1-3 months. Conclusions: Initial results of endoscopic removal of inverted papilloma has been quite promised. They had a high rate of good operative cavities, a low complication rate and sequelae rate without any severe complications of  the eye and brain.
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